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STT 

 

THIẾT BỊ 

 

KÍ HIỆU CHÚ THÍCH 

 

1 

 
  

Động cơ 3 pha 



2 
 

2 

 

 

Tiếp điển thường 

mở, thường đóng 

 

Tiếp điểm mạch 

động lực 

 

Cuộn dây  

Công tắc tơ 

3 

 
 

 

Tiếp điểm thường 

đóng, thường mở 

Rơ le nhiệt 

 

 

Tiếp điểm mạch 

động lực  

Rơ le nhiệt 

4 

 

 

MCCB 

Thiết bị đóng ngắt 

điện cho mạch 

động lực 

5 

 

 

 

MCB 

 

Thiết bị đóng ngắt 

điện cho mạch điều 

khiển 

6 

 

 

 

Nút nhấn thường 

đóng,  nhấn để 

dừng động cơ 



3 
 

7 

 

 

Nút nhấn thường 

mở, nhấn để chạy 

động cơ 

8 

 

 

Đèn báo màu xanh, 

báo tín hiệu khi 

động cơ hoạt động  

9 

 

 

Đèn báo màu vàng, 

báo tín hiệu mạch 

điều khiển được 

cấp điện 

10 

 
 

Đèn báo màu đỏ, 

báo tín hiệu khi 

động cơ gặp sự cố 

11 

 
 

 

Nguồn điện 3 pha 

cấp cho mạch động 

lực 

12 

 

 

 

 
 

Nguồn điện 1 pha  

cấp cho mạch điều 

khiển 

 


